
 
 

BÁO CÁO NHANH 

Ngày 17 tháng 12 năm 2022 

 

1. Các môn đang thi đấu 

Các môn đang thi đấu tại Đại hội: Petanque, Bơi lội, Bóng bàn, Bóng ném TN, 

Bowling, Bóng chuyền bãi biển, Boxing, Canoeing, Cầu lông, Cờ tướng, Cờ vua, Cử tạ, 

Điền kinh, Kéo co, Kurash, Muay, Quần vợt, Vovinam, Xe đạp, Võ cổ truyền và Wushu. 

– Tại Thành phố Hà Nội 

+ Môn Bơi lội: 

01 HCV: VĐV Lương Jeremie Loic, Nino- 50m Bướm nam. 

03 HCB: VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm - 200m Ngửa nữ, VĐV Vũ Thị Phương 

Anh - 200m Ếch nữ. VĐV Vũ Thị Phương Anh - 200m Ếch nữ. 

01 HCĐ: TS 4x200m Tự do Nam - (VĐV Lương Jeremie Loic Nino, Bùi Gia Hoàng, 

Trương Việt Vũ, Lê Đỗ Gia Khang 

 

+ Môn Petanque: Bộ ba 2 nam 1 nữ: VĐV Cao Phú Thinh, Phương Cẩm Vinh, 

Lương Thị Ngọc Phượng 



HCĐ: Bộ ba 2 nam 1 nữ: VĐV Cao Phú Thinh, Phương Cẩm Vinh, Lương Thị Ngọc 

Phượng.  

+ Môn Bowling:  

HCB VĐV Nguyễn Minh Sang- Toàn năng cá nhân 

+ Môn Điền kinh:  

HCV VĐV Phan Thanh Bình - Ném đĩa nam 

HCĐ VĐV Đỗ Thành Pháp - Ném đĩa nam 

 

+ Môn Kurash: 

02 HCĐ: 81 kg Nguyễn Xuân Hiệp. 73 kg Nguyễn Nhất Duy. 

– Tại tỉnh Quảng Ninh 

+ Môn Cờ tướng: thi đấu nội dung Cờ truyền thống ván 8 Cờ tiêu chuẩn cá nhân 

nam. 

+ Môn Cờ vua 

02 HCV nam nữ cờ chớp: Cá nhân nam - ĐẶNG HOÀNG SƠN. Cá nhân nữ - BẠCH 

NGỌC THÙY DƯƠNG. 

01 HCB đồng đội nam - LÊ MINH HOÀNG + VÕ PHẠM THIÊN PHÚC 

03 HCĐ Cá nhân nam - NGUYỄN HUỲNH MINH HUY. Cá nhân nữ - NGUYỄN 

HỒNG ANH. Cá nhân nữ - HOÀNG THỊ BẢO TRÂM 

+ Môn Cầu lông: thi đấu nội dung đơn nam TPHCM – Quân đội, Đơn nữ TPHCM – 

Thái Bình. Đơn nữ TPHCM – Đồng Nai, Đơn nam TPHCM – Bắc Giang, Đơn nam TPHCM 

– TPHCM. Đôi nam TPHCM – CAND. Đôi nam TPHCM – Hà Nội, Đôi nữ TPHCM – Thái 

Bình (2 trận) 



+ Môn Vovinam:  

02 HCV: Đòn chân tấn công nam: Nguyễn Hoà Ân, Phan Tấn Thành, Vũ Duy Bảo, 

Võ Trọng Nhân. Song luyện mã tấu: Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn. 

 

+ Môn Wushu: 

* Nội dung Taolu 

HCB: Kiếm thuật nam Đào Vĩ Đạt 

* Nội dung Tán thủ 

⁃ Hạng cân 60kg nữ: VĐV Nguyễn Thị Diệu Thuỳ (TPHCM) thua VĐV đơn vị 

Hưng Yên 2-0  

⁃ Hạng cân 65kg nam: VĐV Trần Văn Sang (TPHCM) thua VĐV đơn vị Lào Cai 

do bị chấn thương gối.  

⁃ Hạng cân 45kg nữ: VĐV Lê Thanh Bảo Trân (TPHCM) thắng VĐV đơn vị Bình 

Phước 2-0  

⁃ Hạng cân 48kg nam: VĐV Lê Thiều Minh Khôi (TPHCM) thua VĐV đơn vị 

Quảng Ngãi  

⁃ Hạng cân 48kg nữ: VĐV Bùi Kim Hà (TPHCM) thua VĐV đơn vị Quân Đội 2-0 

 ⁃ Hạng cân 60kg nam: VĐV Phạm Ngọc Sơn (TPHCM) thắng VĐV đơn vị Bình 

Phước 2-0 

+ Môn Bóng chuyền bãi biển: nam TP.HCM – BRVT (2-0), nữ TP.HCM – Cần Thơ 

(1-2). 



– Tại Thành phố Hải Phòng 

+ Môn Võ cổ truyền:  

04 HCV: VĐV Lê Thanh Hải - nội dung thi quyền Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư 

Thương (nam). VĐV Dương Thị Thanh Đào - nội dung Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư 

Thương (nữ). VĐV Nguyễn Thị Tuyết Nhung - nội dung thi quyền Hùng Kê Quyền + Song 

Tuyết Kiếm (nữ). VĐV Lê Minh Thư - nội dung thi quyền Lão Mai Quyền + Siêu Xung 

Thiên (nữ). 

 

+ Môn Canoeing:  

01 HCV VĐV Nguyễn Minh Tuấn  cá nhân nội dung K1 500 m 

02 HCĐ: VĐV Nguyễn Văn Trãi cá nhân nội dung C1 500 m. Nguyễn Văn Trãi/ Phan 

Nguyễn Văn Tiến nội dung đồng nội C500m. 



 

- Tại Hải Dương 

+ Môn Bóng bàn: Mỹ Trang vào chung kết với Nguyễn Thị Nga (Hà Nội). 

– Tại Bắc Ninh. 

+ Môn Boxing: Hạng cân 52kg, Nguyễn Thanh Thi, Hạng cân 57kg, Nguyễn Thị 

Thanh Hảo vào chung kết. 



 

+ Môn Quần vợt: 

Đơn nam: Vinh Hiển thua Đắc Tiến Hà Nội: 6-7, 6-4, 4-6. Quang Vinh thắng Linh 

Giang Tây Ninh: 7-5, 6-0 vào vòng bán kết. Thái Sơn thua Hoàng Nam Tây ninh: 4-6, 7-

6, 4-6. Minh Tuấn thắng Minh Đức Tây Ninh: 6-4, 7-6 vào vòng bán kết.  

Đôi nữ: Trần T. Thanh Trúc/ Phan Như Quỳnh thua Savana/ Bội Ngọc Quân đội: 

2-6, 2-6. Đôi Nam nữ: Vinh Hiển/ Ngọc Nhi thắng Minh Quan/ Thảo Nguyên: 6-2, 6-0 

vào Chung kết.  

Đôi nam: Minh Quân/ Quốc Khánh thắng Hoàng Nam/ Linh Giang Tây ninh: 6-0, 

6-0 vào Chung kết. Thái Sơn/ Minh Tuấn thắng Hoàng Hiếu/ Văn Cường Sóc Trăng : 6-

2, 6-3 vào Chung kết. 

+ Môn Bóng ném: đội nam TP.HCM – Hà Nội (25 – 30) vào bán kết gặp Đà Nẵng 

– Tại Thanh Hóa 

+ Môn Muay: Nguyễn Trần Duy Nhất thắng Hà Giang. Nguyễn Thanh Trung thua 

Khánh Hoà. Vũ Minh Tiến  thua Bình Dương. Nguyễn Thị Bích Ngọc thua Sơn La 

+ Môn Cử tạ:  

03 HCV: VĐV Thạch Kim Tuấn cử giật 126kg. Nguyễn Trần Anh Tuấn 02 HCV Cử 

đẩy 157kg, Tổng cử 283kg. 

01 HCB: Nguyễn Trần Anh Tuấn cử giật 126kg 

02 HCĐ VĐV Lý Quang vinh đạt nội dung cử giật, Tổng thành tích hạng cân 67kg 

– Tại Vĩnh Phúc: 

+ Môn Xe đạp:  



HCV Nội dung đồng đội nam. 

HCĐ Nội dung đồng đội nữ. 

 

– Tại Bắc Giang: môn Kéo co 

HCV nội dung 520kg Nữ. 



 

2. Thành tích đạt được ngày 15/12/2022: 

– Môn Canoeing: 01 HCV, 02 HCĐ 

– Môn Điền kinh: 01 HCV, 01 HCĐ. 

– Môn Bơi lội: 01 HCV, 03 HCB, 01 HCĐ. 

– Môn Wushu: 01 HCB. 

– Môn Bowling: 01 HCB. 

– Môn Vovianm: 02 HCV. 

–  Môn Petanque: 01 HCĐ. 

–  Môn Bowling: 01 HCB. 

–  Môn Cờ vua: 2 HCV, 01 HCB, 03 HCĐ. 

–  Môn Cử tạ: 03 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ.  

–  Môn Kéo co: 01 HCV. 

–  Môn Kurash: 02 HCĐ. 

–  Môn Xe đạp 01 HCV, 01 HCĐ. 

– Môn Võ cổ truyền: 04 HCV. 



 



 

3. Dự kiến lịch hoạt động ngày 18/12. 



 



 

4. Thông tin tuyên truyền 

- Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Thành phố được thường xuyên 

đăng trên trang Facebook: 

+ Vinh quang thể thao Thành phố mang tên Bác. 

+ Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao. 

+ Vào lúc 19g40 mỗi ngày trên bảng tin Thể thao 365 (kênh HTV9, Đài Truyền hình 

Thành phố) có thông tin hoạt động của Đoàn Thể thao Thành phố tham dự Đại hội. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 17 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Thể thao Thành phố 

tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ Đại hội (để b/c); 

- Văn phòng UBND/TP; 

- BGĐ Sở (để b/c); 

- Các Tiểu ban tham dự ĐH;  

- Lưu: VT, (TBCM-Âu). 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Mai Bá Hùng 



 


